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	STT
	Tên trường
	Kế hoạch năm 2011

	
	
	Học sinh đầu năm
	Học sinh tốt nghiệp
	Học sinh tuyển mới

	
	
	Quy mô học sinh đầu năm
	Trong đó 

có 
ngân sách
	Học sinh
tốt nghiệp trong năm
	Trong đó 
có 
ngân sách
	Học sinh tuyển mới
	Trong đó 
có 
ngân sách

	
	ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	HỆ CHÍNH QUY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 Hệ đại học
	180
	180
	43
	43
	600
	600

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	180
	180
	43
	43
	600
	600

	II
	Hệ cao đẳng
	6.200
	3.488
	1.856
	1.426
	2.270
	1.400

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	3.476
	2.785
	1.276
	1.276
	1.050
	1.050

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	795
	703
	170
	150
	420
	350

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	1.929
	 
	410
	 
	800
	 

	III
	Hệ trung cấp
	7.160
	3.745
	2.468
	1.497
	4.980
	2.080

	1
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	1.332
	800
	725
	486
	330
	330

	2
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	333
	 
	140
	 
	450
	 

	3
	Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai
	1.625
	1.245
	568
	568
	800
	800

	4
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
	1.172
	550
	420
	350
	700
	400

	5
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ  thuật 
	267
	267
	35
	35
	100
	100

	6
	Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông
	1.318
	 
	500
	 
	1.800
	 

	7
	Trường TC Kỹ thuật CN Nhơn Trạch
	1.113
	883
	80
	58
	800
	450

	B
	HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 Hệ đại học
	1.039
	 
	500
	 
	500
	 

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	1.039
	 
	500
	 
	500
	 

	II
	Hệ cao đẳng
	1.283
	450
	285
	200
	500
	100

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	1.050
	450
	200
	200
	100
	100

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	185
	 
	85
	 
	200
	 

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	48
	 
	 
	 
	200
	 

	III
	Hệ trung cấp
	4.001
	 
	918
	 
	900
	 

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	2.428
	 
	300
	 
	600
	 

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	692
	 
	348
	 
	 
	 

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
	775
	 
	270
	 
	200
	 

	5
	Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	6
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
	106
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DẠY NGHỀ DÀI HẠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Cao đẳng
	3.242
	1.555
	934
	426
	2.100
	750

	1
	Trường Cao đẳng Nghề ĐN
	1.122
	845
	330
	240
	1.000
	400

	
	Trong đó Trung cấp Nghề liên thông lên Cao đẳng Nghề
	 
	 
	 
	 
	400
	 

	2
	Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật ĐN
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	3
	Liên kết với các trường
	2.120
	710
	604
	186
	1.000
	350

	
	- Trường Cao đẳng Nghề số 8 
	324
	324
	90
	90
	200
	150

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hộ khẩu Đồng Nai
	230
	230
	74
	74
	100
	100

	
	+ Học sinh Dân tộc thiểu số
	94
	94
	16
	16
	50
	50

	
	+ Trung cấp Nghề liên thông lên Cao đẳng Nghề
	 
	 
	 
	 
	50
	 

	
	- Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2
	1.353
	298
	514
	96
	500
	100

	
	- Trường CĐ Nghề Cơ giới & Thủy lợi
	443
	88
	 
	 
	300
	100

	
	Trong đó Trung cấp Nghề liên thông lên Cao đẳng Nghề
	 
	 
	 
	 
	50
	 

	II
	Trung cấp
	13.154
	8.348
	4.296
	2.324
	6.100
	3.800

	1
	Trường Cao đẳng Nghề ĐN
	3.489
	2.940
	1.238
	715
	1.350
	1.200

	2
	Trường Trung Cấp Nghề 26-3
	559
	336
	75
	40
	450
	250

	3
	Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải
	134
	77
	76
	29
	100
	100

	4
	Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	1.067
	873
	273
	261
	600
	400

	5
	Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật ĐN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
	17
	17
	17
	17
	50
	50

	7
	Trung tâm GDKTTH hướng nghiệp
	417
	99
	90
	27
	400
	100

	8
	Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	399
	277
	87
	70
	200
	100

	9
	Trung tâm Dạy nghề huyện Định Quán
	531
	212
	200
	176
	200
	100

	10
	Trung tâm Dạy nghề huyện Trảng Bom
	372
	185
	144
	86
	200
	100

	11
	Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh
	233
	110
	65
	30
	100
	50

	12
	Trung tâm Dạy nghề Thanh niên
	383
	0
	 
	 
	100
	50

	13
	Trường Trung cấp Nghề Tri Thức
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	14
	Trường Trung cấp Nghề  Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	15
	Trường Trung cấp Nghề Tân Mai
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	16
	Liên kết với các trường
	5.553
	3.222
	2.031
	873
	1.950
	1.300

	 
	- Trường Cao đẳng Nghề số 8
	1.175
	1.132
	198
	198
	400
	400

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hộ khẩu Đồng Nai
	346
	303
	44
	44
	100
	100

	 
	+  Học sinh Dân tộc thiểu số
	829
	829
	154
	154
	300
	300

	 
	 - Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2
	2.491
	809
	1.251
	322
	900
	350

	 
	- Trường CĐ Nghề Cơ giới & Thủy lợi
	1.236
	1.034
	408
	271
	450
	350

	 
	- Trường TCN Cơ điện ĐNB
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 2
	578
	247
	174
	82
	200
	200
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